SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Phú Hòa.
NỘI DUNG ÔN THI LẠI – HÓA HỌC - 2023- 2024

KHỐI 10
MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	

	
	
	
	TN
	TN (Đ/S)
	TN (Đ/S)
	TN
(Trả lời ngắn)
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Năng lượng hoá học
	Enthalpy tạo thành và biến
thiên enthalpy trong phản ứng hóa học
	4
	1
	1
	1
	
	
	
	
	6
	1
	34,3%

	
	
	Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	4
	1
	

	2
	Tốc độ phản ứng hoá học
	Phương
trình
tốc
độ
phản ứng và hằng số tốc độ của phản ứng
	4
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	6
	2
	65,7%

	
	
	Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
	6
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	8
	2
	


	
	TN
	TN (Đ/S)
	TN (TLN)
	TL
	
	
	

	Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	Tổng số câu
	16
	4
	4
	4
	1
	1
	24
	6
	

	Tổng điểm
	4,0đ
	1,5đ
	1,5đ
	1,0đ
	1,0đ
	1,0đ
	7,0đ
	3,0đ
	

	Tỉ lệ %
	50%
	20%
	10%
	10%
	10%
	70%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	30%
	20%
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	100%


SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Phú Hòa.
NỘI DUNG ÔN THI LẠI – HÓA HỌC - 2023- 2024

KHỐI 10
BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ

nhận thức
	
	
	
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận
dụng cao
	

	1
	Năng
lượng hoá học
	Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy trong phản ứng hóa học.
	Nhận biết:
· Dự đoán các phản ứng hoá học là phản ứng toả nhiệt hay thu nhiệt.
· Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn.
Thông hiểu:
· Đếm số phát biểu đúng sai liên quan đến biến thiên enthalpy.
	5
	2
	
	
	7

	
	
	 Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học
	Nhận biết:
· Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị  rHo298
· Dựa vào nhiệt phản ứng xác định phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt.
Thông hiểu:
· Đếm số phát biểu đúng sai liên quan đến ý nghĩa biến thiên enthalpy.
Vận dụng cao:
· Tính được  rHo298 của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng
liên kết, nhiệt tạo thành cho sẵn.
	3
	2
	
	
	5


	2
	Tốc độ phản ứng hoá học
	Phương
trình tốc

độ
phản
ứng
và hằng số tốc độ
của phản ứng
	Nhận biết:
· Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng.

· Viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ

Thông hiểu:
· Tính được tốc độ trung bình của một phản ứng hoá học.
	5
	3
	1
	
	9

	
	
	Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
	Nhận biết:
· Nêu được ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van’t Hoff (γ).
Thông hiểu:
· Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

-Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích
một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất.
	7
	1
	
	1
	9

	Tổng số câu
	
	20
	8
	1
	1
	30

	Tổng
	
	5,5đ
	2,5 đ
	1đ
	1đ
	10đ

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	50%
	30%
	10%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	80%
	30%
	100%


CẤU TRÚC ĐỀ( TƯƠNG TỰ HK2)
I. TRẮC NGHIỆM: 6.0 điểm

-  24 câu 

II. ĐÚNG SAI : 2 điểm

III. TRẢ LỜI NGẮN: 2 điểm

